
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THẢI BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:2^ỊjX /QĐ-UBND Thải Bĩnh, ngày/G tháng 12 năm 2024

QUYỂT ĐỊNH
Công bố Danh mục thủ tục hành chính đưọ'c chuẩn hóa lĩnh vực nông nghỉệp

và phát triển nông thôn thuộc thẳm quyền giải quyết của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyển địa phương năm 2015; Luật sửa đổi hể

sung một số điểu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tố chức chỉnh quyển địa
phương năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chỉnh phủ: sổ 63/20ĩ0/NĐ~CP ngày 08/6/2010^
về kiểm soát thủ tục hành chỉnh; số 92/20ỉ7/NĐ-CP ngày 07/8/20Ỉ7 sửa đối, bổ
sung một số điểu của các Nghị định liên quan đến kiếm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Thông tư số 02/20Ỉ7/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng
Chỉnh phủ hướng dẫn về nghiệp vụ ìàểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát ừ^ỉển nông thôn tại Tờ
trình sé 239/TTr-SNNPTNT ngày 09/12/2024.

QUYÉT ĐẸVH:
Điều 1, Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 117 (Một trăm mười

bẩy) thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát ữien
nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát ứiển nông ứiôn.

Điều 2. Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính này thực hiện theo các quyết
định công bố thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn tại
Danh mục từng thủ tục và Quyết định số 421/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2024 của
Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới
trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao
thông vận tải (có Phụ ỉục kèm theo).

Điều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối họp với
các cơ quan có liên quan cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành
chính; xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình chi tiết các ứiủ tục hành
chính tại Điều 1 Quyết định này; phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan ừiển
khai thực hiện.

Điều 4, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và
thay thế Quyết định số 823/QĐ-ƯBND ngày 30/5/2024 của Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh.
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Điều 5. Chánh Văn phòng ứy ban nhân dân tỉnh, Giám đồc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; các tổ chức, pá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./..

Nơi nhận:
-NhưĐiều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tình;
- Cổng Thông tin điện từ của tinh;
- Lưu: VT, NCKS.
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DANH MỤC THỦ TỤC
THỦỘC

(Ban hành kèm t kề

Phụ lục
ợc CHUẢN HÓA TRÒNG LĨNH vực NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIẺN NÔNG THÔN

I QUYỂT CỦA Sỏ NÔNG NGHIẸP VÀ PHÁT TRÌẺN nông thôn
ÍĩZ/QĐ-UBND ngày A6/12/2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Thái Bình)

STT Mã số TTHC HC
Thòi hạn giải quyêt

(ngày lảm việc)
Đia đìêm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu cổ) Căn cứ pháp ỉỷ

LĨNH Vực BẢO VỆ THƯC VÀT

1.007933.000.00.00.H54

1.007932.000.00.00.H54

Xác nhận nội dung quảng cáo
phân bón

Cấp lại giấy chứng nhận đủ
điều kiện buôn bán phân bón

03 ngày làm việc

- 07 ngày làm việc đôi
với ừường hợp cấp lại
Giấy chứng nhận đủ điều
kiện buôn bán phân bón
ứiay đồi về địa điểm
buôn bán phân bón (kể tìr
ngày nhận đủ hồ sơ,
không tính ứiời gian khắc
phục nếu có của tổ chức,
cá nhân).
- 03 ngày làm việc đối
với trường hợp cấp lại
Giấy chứng nhận bị mất,
hư hỏng; thay đổi nội
dung thông tin tổ chức,
cá nhân ghi trên Giấy
chứng nhận (kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hơp lệ).

Trung tâm
Phục vụ

hành

chính
công tỉnh
Thái Bình

BQiông

200.000 đồng

Quyểt định số 4756/QĐ-
BNN-BVTVngày
12/12/2019.

Quyết định số 174/QĐ-
BlS^-BVTVngày
09/01/2023.

1.007931.000.00.00.H54
Cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện buôn bán phân bón 07 ngày làm việc

Trung tâm
Phục vụ

hành
500.000 đồng

Quyết định số 174/QĐ-
BKN-BVTV ngày
09/01/2023.



STT Mã số TTHC Tên TTHC
Thòi hạn giải quyêt

(ngày làm việc)
Địa điêm
thưc hiên

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

4. 1.004493.000.00.00.H54

Cấp giấy xác nhận nội dung
quảng cáo thuốc bảo vệ thực
vật (thuộc thẩm quyền giải
quyết cấp tủứi)

06 ngày làm việc

chính
công tỉnh
Thái Bình

600.000 đồng

Quyết định số
4307/QĐ-BNN-BVTV
ngày 24/10/20216; Quyết
định số
3279/QĐ-BNN-VP
ngày 22/7/2021

5. L004363.000.00.00.H54

Cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện buôn bán thuốc bảo vệ
thực vật.

-Trường hgrp đánh giá
thực tế tại cơ sở đạt yêu
cầu: 12 ngày làm việc
- Trường họp đánh giá
ứiực tế tại cơ sở chưa đạt
yếu cầu, yêu cầu tổ chức,
cá nhân khắc phục trong
vòng 60 ngày: 72 ngày
làm viêc

Trung tâm
Phục vụ

hành
chính

công tĩnh
Thái Bình

800.000 đồng

Quyết định số
3573/QĐ-BNN-BVTV
ngày 21/9/2022;
Quyết định số 3279/QĐ-
BNN-VP
ngày 22/07/2021

6. 1.004346.000.00.00.H54

Cấp lại giấy chứng nhận đủ
điều kiện buôn bán ứiuốc bảo
vệ thực vật

-Trường hợp đánh giá
thực tế tại cơ sở đạt yêu
cầu: 12 ngày làm việc
- Trường hợp đánh giá
thực tế tại cơ sở chưa đạt
yêu cầu, yêu cầu tổ chức,
cá nhân khắc phục ừong
vòng 60 ngày: 72 ngày
làm việc

Trung tâm
Phục vụ

hành
chính

công tỉnh
Thái Bình

800.000 đồng

Quyết định số 3573/QĐ-
BĩsnSÍ-BVTVngày
21/9/2022; Quyết định số
3279/QĐ- BKK-VP
ngày 22/07/2021
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